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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 227340301063 Phạm Kiều Anh 27/08/2004 Nữ
2 227340301064 Trần Ngọc Bội 07/09/2004 Nữ
3 227340301065 Dương Thị Thu Diễm 01/04/2004 Nữ
4 227340301066 Bùi Thùy Dương 07/04/2004 Nữ
5 227340301067 Đoàn Ngọc Duy 15/02/2004 Nữ
6 227340301069 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân 09/04/2004 Nữ
7 227340301070 Lê Thị Mỹ Huyền 09/08/2004 Nữ
8 227340301071 Nguyễn Thúy Huỳnh 31/10/2004 Nữ
9 227340301072 Nguyễn Hoàng Khương 05/09/2001 Nam

10 227340301074 Nguyễn Nhật Lượng 01/01/2004 Nam
11 227340301075 Phan Thị Triệu Mẫng 05/08/2004 Nữ
12 227340301076 Phan Xuân Mai 20/01/2004 Nữ
13 227340301077 Trần Thị Yến Minh 19/01/2004 Nữ
14 227340301078 Dương Ngọc Kiều My 09/12/2004 Nữ
15 227340301079 Lê Thị Hồng My 20/12/2004 Nữ
16 227340301080 Trần Thị Hà My 09/05/2004 Nữ
17 227340301081 Trịnh Huỳnh My 02/08/2004 Nữ
18 227340301084 Phan Thị Ngân 11/08/2004 Nữ
19 227340301085 Phù Thị Mai Ngân 20/09/2004 Nữ
20 227340301086 Nguyễn Bảo Nghi 17/06/2004 Nữ
21 227340301087 Nguyễn Thị Thảo Nghi 04/12/2004 Nữ
22 227340301088 Lâm Hiếu Nghĩa 28/12/2004 Nam

23 227340301089
Trương Nguyễn 
Hồng Ngọc 23/09/2004 Nữ

24 227340301090 Lâm Thảo Nguyên 15/06/2004 Nữ
25 227340301091 Trần Trọng Nhân 12/11/2004 Nam
26 227340301092 Châu Ngọc Nhi 22/10/2004 Nữ
27 227340301094 Ngô Thị Kiều Nhi 22/07/2004 Nữ
28 227340301095 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 15/12/2004 Nữ
29 227340301096 Tô Nam Nhi 01/01/2003 Nam
30 227340301097 Trần Thị Yến Nhi 02/04/2004 Nữ
31 227340301098 Võ Thị Yến Nhi 08/11/2004 Nữ
32 227340301099 Lại Trần Kim Như 23/09/2004 Nữ
33 227340301100 Nguyễn Tuyết Nhung 15/01/2004 Nữ
34 227340301101 Phan Thị Kim Quyến 10/07/2003 Nữ
35 227340301103 Nguyễn Như Quỳnh 19/08/2004 Nữ
36 227340301104 Lê Quang Sang 21/12/2004 Nam
37 227340301105 Đặng Đan Thanh 15/01/2004 Nữ
38 227340301106 Ninh Thị Kiều Thanh 23/07/2004 Nữ



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
39 227340301107 Vũ Ngọc Thanh 17/03/2004 Nữ
40 227340301108 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/03/2004 Nữ
41 227340301109 Phạm Ngọc Mai Thảo 27/12/2004 Nữ
42 227340301110 Vũ Hồng Thanh Thiện 19/07/2004 Nam
43 227340301111 Ngô Minh Thư 17/01/2004 Nữ
44 227340301112 Nguyễn Bích Trâm 26/06/2004 Nữ
45 227340301113 Đoàn Ngọc Trân 21/02/2004 Nữ
46 227340301114 Trần Bảo Trân 29/09/2004 Nữ
47 227340301115 Lâm Huỳnh Trang 25/09/2004 Nữ
48 227340301116 Trần Thị Việt Trinh 03/07/2004 Nữ
49 227340301118 Nguyễn Gia Tuấn 23/03/2000 Nam
50 227340301119 Trần Lê Cẩm Tú 03/02/2004 Nữ
51 227340301121 Tống Thúy Vy 12/10/2004 Nữ
52 227340301122 Lương Hải Yến 01/02/2002 Nữ
53 227340301123 Võ Hồng Yến 29/03/2004 Nữ
54 227340301124 Lê Như Ý 09/11/2004 Nữ
55 227340301125 Nguyễn Đức Thiên 29/04/2003 Nam
56 227340301126 Mã Thị Thùy Trang 02/08/2004 Nữ

Danh sách có 56 sinh viên./.


